
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 13/07/2008 018 01

2 Trần Vân Anh 24/06/2008 043 02

3 Ngô Huy Bách 10/11/2008 055 02

4 Lê Diệu Đoan 25/09/2008 102 04

5 Nguyễn Anh Đức 22/07/2008 104 04

6 Dương Thanh Gia Hân 23/06/2008 119 05

7 Lê Đình Quang Huy 26/08/2008 147 06

8 Nguyễn Ngọc Hưng 12/08/2008 161 06

9 Nguyễn Minh Khang 28/06/2008 176 07

10 Nguyễn Phúc Khang 16/12/2008 177 07

11 Nguyễn Bá Khôi 05/06/2008 209 08

12 Vũ Hoàng Khôi 11/11/2008 215 08

13 Hoàng Ngọc Khuê 11/03/2008 216 08

14 Nguyễn Ngọc Thùy Liên 26/04/2008 237 09

15 Trịnh Đỗ Phương Linh 08/04/2008 247 09

16 Lê Vương Quang Minh 08/08/2008 263 10

17 Nguyễn Trà My 16/06/2008 272 10

18 Hoàng Tấn Phát 15/01/2008 328 12

19 Nguyễn Huy Phong 09/10/2008 331 12

20 Phạm Nguyễn Gia Phú 22/01/2008 334 12

21 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 18/09/2008 338 12

22 Nguyễn Lê Xuân Phương 28/12/2008 350 13

23 Nguyễn Minh Quân 06/03/2008 360 13

24 Trịnh Lê Minh Quân 08/02/2008 362 13

25 Mai Hồ Ngọc Thanh 10/12/2008 382 14

26 Tạ Quang Thành 25/02/2008 385 14

27 Bùi Nguyễn Anh Thư 26/05/2008 411 15

28 Huỳnh Thị Anh Thư 01/03/2008 413 15

29 Phan Nguyễn Thảo Trang 25/04/2008 438 16

30 Thân Đức Trí 05/03/2008 455 17

31 Võ Anh Triều 31/08/2008 459 17

32 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 17/06/2008 487 18

33 Vũ Hoàng Yến 10/08/2008 508 18

Danh sách này có: 33 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 - 2022

LỚP 8A4

Họ và tên
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